
PHỤ LỤC 7 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2014 

 (Kèm theo Báo cáo số 64/BC-BTP ngày 18/03/2015 của Bộ Tư pháp) 

 
TT TÊN LUẬT,  

PHÁP LỆNH 

NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC  

TỔNG SỐ 

VBQĐCT 

CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ ST VB QĐCT 

TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH NGÀY CÓ  

HIỆU LỰC 

1.  Luật cơ yếu 01/02/2012 02 BQP 1. Nghị định s   9      N -   n     7         qu  địn  v       n n   n   m v   qu  n 

  n v       u t             n      u    n  p   

15/3/2014 

BQP 2.  Quy t định s  55      Q -TTg ngày 24/9/2014 v         nhập khẩu trang thi t 

bị, công ngh  ph c v  ho t động nghiên c u, sản xu t sản phẩm mật mã 

10/11/2014 

2.   Pháp lệnh chi phí 

giam định, định giá; 

chi phí cho người làm 

chứng, người phiên 

dịch trong tố tụng  

20/6/2012 01 BTC 3. Nghị định s  8       N -CP c a Chính ph  n        8      qu  định chi ti t một s  

đ  u c a Pháp l n      p     ám địn   địn    á;     p     o n ười làm ch n   n ười 

phiên dịch trong t  t ng 

01/10/2014 

3.  Luật đo lường 01/7/2012 01 BKH&CN 4. T ôn  tư s  21/2014/ TT- KH N n     5 7      qu  định v  đo lườn  đ i vớ  lượng 

  n  đón   ó  sẵn 
30/8/2014 

4.  Luật bảo hiểm 

tiền gửi 

01/01/2013 01 BTC 5. T ôn  tư s  41/2014/TT- T  n     8        qu  định ch  độ t      n  đ i với Bảo hiểm 

ti n gửi Vi t Nam 

25/5/2014 

5.  Luật giáo dục 

đại học 

01/01/2013 05 BGD&ĐT 6. Nghị định s  99      N -   n               qu  định vi   đầu tư phát triển khoa học 

và công ngh  tron   á     sở giáo d   đ i học 

15/12/2014 

BGD&ĐT 7. Quy t định s   6      Q -TTg ngày 26/3/2014 c a Th  tướng Chính ban hành Quy ch  

t  ch c và ho t động c     i học qu       v   á     sở giáo d   đ i học thành viên 

20/05/2014 

BGD&ĐT 8. T ôn  tư  8      TT- GD T n       3      b n   n  Qu      t  ch c và ho t động 

c     i họ  Vùn  v   á     sở giáo d   đ i học thành viên 

05/5/2014 

BGD&ĐT 9. T ôn  tư s  23/2014/TT- GD T n     8 7      v  vi   b n   n  Qu  định v  đ o 

t o ch t lượn    o trìn  độ đ i học 

01/9/2014 

BGD&ĐT 10. T ôn  tư  s  34/2014/TT- GD T n     7         qu  định các môn học bắt buộc trong 

  ư n  trìn  đ o t o đ i vớ   á trìn  độ đ o t o c      sở giáo d   đ i học có v n đầu tư 

nước ngoài 

01/12/2014 

6.  Luật giá 01/01/2013 01 BTC 11. T ôn  tư s  25/2014/TT- T  n     7         qu  địn  p ư n  p áp định giá chung 

đ i với hàng hóa, dịch v  

15/4/2014 

7.  Luật giám định  

tư pháp 

01/01/2013 01 BVHTT&DL 12. T ôn  tư s  07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23/7/2014 c a Bộ V n  ó   T ể thao và Du 

lị   qu  định tiêu chuẩn   u ên môn   o H  G T  tron  lĩn  vự  v n  ó  

10/9/2014 

01 BXD 13. T ôn  tư s  04/2014/TT- XD n               ướng dẫn   ám địn  tư p áp tron  xâ  

dựng  

15/6/2014 

http://www.dbnd.hochiminhcity.gov.vn/C/DOCUMENT_LIBRARY/GET_FILE?UUID=14680AB0-103D-40D3-9DB5-07B3932EADFE&GROUPID=32682
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TT TÊN LUẬT,  

PHÁP LỆNH 

NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC  

TỔNG SỐ 

VBQĐCT 

CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ ST VB QĐCT 

TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH NGÀY CÓ  

HIỆU LỰC 

02 BTN&MT 14. T ôn  tư s  45/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 c a Bộ T   n u ên v  Mô  trường 

qu  định v  hồ s    ám địn  tư p áp v  mẫu   ám địn  tư p áp tron  lĩn  vực tài 

n u ên v  mô  trường 

16/9/2014 

BTN&MT 15. T ôn  tư s  44/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 c a Bộ T   n u ên v  Mô  trường 

qu  định v    ám địn  tư p áp tron  lĩn  vự  t   n u ên v  mô  trường 
16/9/2014 

01 BKH&ĐT 16. T ôn  tư s  07/TT- KH T n                ướng dẫn   ám địn  tư p áp tron  lĩn  

vực k  ho    v  đầu tư 

15/01/2015 

8.  Luật tài  

nguyên nước 

 

01/01/2013 02 BTN&MT 17. T ôn  tư s  56/2014/TT-BTNMT n       9      qu  định v  đ  u ki n n n  lực c a 

đ n vị tư v n lập quy ho    t   n u ên nước 

10/11/2014 

BTN&MT 18. T ôn  tư s  40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 c a Bộ T   n u ên v  Mô  trường 

qu  định v  hành ngh  k o n nướ  dướ  đ t 
26/8/2014 

9.  Luật biển  

Việt Nam 

01/01/2013 01 BTN&MT 19. Nghị định s  5       N -   n       5      qu  định vi c giao các khu vực biển 

nh t định cho t  ch c, cá nhân khai thác, sử d ng tài nguyên biển 

15/7/2014 

10.  Luật phòng, chống 

tác hại thuốc lá 

 

01/5/2013 01 BVHTT &DL 20. T ôn  tư s  02/2014/TT-BVHTTDL ngày 14/5/2014 c a Bộ V n  ó   T ể thao và Du lịch quy 

định v  h n ch  sử d ng hình ảnh diễn viên, sử d ng thu c lá trong tác phẩm đ  n ảnh, sân 

kh u, truy n hình 

01/7/2014 

11.  Luật xử lý vi phạm 

hành chính 

01/7/2013 01 NHNN 21. Nghị định s  96      N -   n     7         qu  định xử ph t vi ph m hành chính 

tron  lĩn  vực ti n t  và ngân hàng 

12/12/2014 

01 BTN&MT 22. Nghị định s           N -   n               qu  định xử ph t vi ph m hành chính 

tron  lĩn  vự  đ t đ    

25/12/2014 

01 BCA 23. Nghị định s          N -   n               qu  định ch  độ áp d ng, thi hành bi n 

pháp xử lý   n     n  đư  v o trườn    áo dưỡn  v     sở giáo d c bắt buộc 

25/02/2014 

12.  Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật luật sư 

01/7/2013 01 BTP 24. T ôn  tư s  10/2014/TT- T  n     7        qu  định v  ch  độ bồ  dưỡng bắt buộc 

v  chuyên môn, nghi p v  c a luật sư 

21/5/2014 

13.  Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật điện lực 

 

01/7/2013 02 BCT 25. Nghị định s          n     6         qu  định chi ti t thi hành Luật đ  n lực v  an toàn 

đ  n 

15/4/2014 

BCT 26. Quy t định s   8      Q -TTg ngày 07/4/2014 qu  định v       u biểu giá bán lẻ đ  n 01/06/2014 

14.  Luật Thủ đô 

 

01/7/2013 01 BTN&MT 27. T ôn  tư  s  51/2014/TT- TNMT n     5 9      qu  định quy chuẩn mô  trườn  đ i 

vớ  nước thải, khí thải và ti ng ồn trên địa bàn Th  đô (K3    ) 

01/01/2015 

15.  

 

Pháp lệnh pháp điển 

hệ thống QPPL 

01/7/2013 01 BTP 28. T ôn  tư s  13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 hướng dẫn vi c thực hi n p áp đ ển h  

th ng quy ph m pháp luật 

15/6/2014 
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TT TÊN LUẬT,  

PHÁP LỆNH 

NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC  

TỔNG SỐ 

VBQĐCT 

CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ ST VB QĐCT 

TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH NGÀY CÓ  

HIỆU LỰC 

16.  Pháp lệnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Pháp lệnh ưu 

đãi người có công 

với cách mạng 

01/9/2013 01 BLĐTB &XH 

và BTC 

29. T ôn  tư l ên tịch s  13/2014/TTLT- L T XH- T  n     3 6       ướng dẫn v     m 

sóc s c khỏe   ôn  tá  đ  u dưỡng ph c hồi ch   n n ;  á  p ư n  t ên trợ giúp, d ng c  

chỉn   ìn  đ i vớ  n ười có công với cách m ng; quản lý mộ và các công trình ghi công 

li t sỹ 

20/7/2014 

17.  Luật phòng, chống 

khủng bố 

01/10/2013 02 BCA 30. N  ị địn  s   7      N -   n     7         qu  địn  t        n   m v   qu  n   n 

v  qu n    p     ợp       n   ỉ đ o p  n      n  k  n  b   á    p 

25/3/2014 

BCA 31. Nghị định s          N  -   n             qu  định thẩm quy n  đ  u ki n, trình tự, 

th  t c áp d ng bi n pháp khẩn c p ch ng kh ng b  v  n ười chỉ huy ch ng kh ng b  

20/5/2014 

18.  Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật cư trú 

01/01/2014 01 BCA 32. Nghị định s  3       N -CP ngày 18/04/2014 c a Chính ph  qu  định chi ti t thi hành 

Luật  ư trú 
15/06/2014 

19.  Luật hòa giải cơ sở 01/01/2014 01 BTP 33. Nghị định s  15/2014/N -   n     7         qu  định chi ti t một s  đ  u và bi n 

pháp thi hành Luật Hòa giả     sở 

25/4/2014 

20.  Luật khoa học và 

công nghệ 

01/01/2014 05 BKH&CN 34. Nghị định s   8      N -   n     8         qu  định chi ti t v   ướng dẫn thi hành 

một s  đ  u c a Luật Khoa học và công ngh   

15/3/2014 

BKH&CN 35. Nghị định s          N -CP ngày 18/02/2014 v  ho t động thông tin khoa học và 

công ngh  

15/4/2014 

BKH&CN 36. Nghị định s  95      N -   n     7         qu  định v  đầu tư v         tài chính 

cho ho t động KH&CN 
01/12/2014 

BKH&CN 37. Nghị định s   3      N -   n     3        qu  định V     u l  t  ch c và ho t động 

c a Quỹ Phát triển khoa học và công ngh  Qu c gia 

01/6/2014 

BKH&CN 38. Nghị định s          N -CP ngày 05/5/2014 c a Chính ph  qu  định vi c sử d ng, 

trọng d ng cá nhân ho t động khoa học và công ngh  

01/7/2014 

01 BNG 39. Nghị định s  87      N -CP ngày 22/9/2014 qu  định v  chính sách thu hút cá nhân ho t 

động khoa học và công ngh  l  n ười Vi t Nam ở nướ  n o   v    u ên     nước ngoài  
10/11/2014 

04 BKH&CN 40. T ôn  tư  s  07/2014/TT- KH N n     6 5      xá  định nhi m v  KH&CN sử d ng 

n ân sá   n   nướ  ( ướng dẫn  i u 26 Luật KH&CN) 

28/7/2014 

BKH&CN 41. T ôn  tư s  38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 c a Bộ Khoa học và công ngh  quy 

định v  đán    á t  ch c khoa học và công ngh  

15/02/2015 

BKH&CN 42. T ôn  tư s  10/2014/TT- KH N n    3  5      qu  định v  tuyển chọn t  ch c, cá 

nhân thực hi n nhi m v  KH&CN c p qu c gia sử d n  n ân sá   n   nướ  ( ướng 

dẫn    u 29 Luật KH&CN) 

01/8/2014 

BKH&CN 43. T ôn  tư s  05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 c a Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

ngh  ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên c u khoa học và phát triển công ngh " 
26/5/2014 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=173124
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=173124
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TT TÊN LUẬT,  

PHÁP LỆNH 

NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC  

TỔNG SỐ 

VBQĐCT 

CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ ST VB QĐCT 

TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH NGÀY CÓ  

HIỆU LỰC 

BKH&CN 44. T ôn  tư s  11/2014/TT-BKHCN ngày 30 5       ướng dẫn đán    á  n    m thu k t 

quả thực hi n nhi m v  KH&CN c p qu       ( ướng dẫn    u 37 Luật KH&CN) 
01/8/2014 

01 BNV&BKHCN 45. T ôn  tư l ên tịch s  24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 qu  định h  th ng 

danh m c, tiêu chuẩn và mã s  ch c danh nghiên c u khoa học, ch c danh công ngh  

( ướng dẫn    u 19 Luật KH&CN) 

01/12/2014 

21.  Luật giáo dục quốc 

phòng an ninh 

01/01/2014 05 BQP 46. Nghị định s   3      N -CP n     5         qu  định chi ti t và bi n pháp thi hành 

Luật Giáo d c qu c phòng an ninh 

10/4/2014 

BQP 47. T ôn  tư s  38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 c a Bộ Qu   p  n  qu  địn    ư n  

trình, nội dung bồ  dưỡng ki n th   Q   AN đ i vớ  đ   tượn  tron     quan, t  ch c xã 

nước, t  ch c chính trị, t  ch c chính trị xã hộ ;   ư n  trìn  k un  bồ  dưỡng ki n th c 

Q   AN đ i với cá nhân tiêu biểu  n ười có uy tín trong cộn  đồn  dân  ư 

14/7/2014 

BQP 48. T ôn  tư s  25/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 c a Bộ Qu c phòn  qu  định tiêu chuẩn 

tuyên truy n viên giáo d c qu c phòng và an ninh 

02/7/2014 

BQP 49. T ôn  tư s  24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 c a Bộ Qu c phòng qu  định nhi m v , 

quy n h n c      qu n  đ n vị thuộc Bộ Qu c phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành 

Trung ư n  v  giáo d   Q   AN; bồ  dưỡn  k  n t    qu   p  n  v   n n n  tron  

Quân độ  n ân dân V  t N m 

01/7/2014 

BQP 50. T ôn  tư s  39/2014/TT- Q  n     3 6      qu  địn    ư n  trìn  k un    áo d c 

Q &AN   o n ười họ  tron  trường c      qu n n   nước, t  ch c chính trị, t  ch c 

chính trị xã hội 

20/7/2014 

22.  

 

 

Pháp lệnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Pháp lệnh  

ngoại hối 

01/01/2014 02 NHNN 51. Nghị định s  7       N -   n     7 7      qu  định chi ti t thi hành Pháp l nh ngo i h i 

và Pháp l nh sử  đ i, b  sung một s  đ  u c a Pháp l nh ngo i h i 
05/9/2014 

NHNN 52. Nghị định s  5       N -CP ngày 20/5/2014 c a Chính ph  v  quản lý dự trữ ngo i 

h   n   nước 

15/7/2014 

05 NHNN 53. T ôn  tư s  05/2014/TT-NHNN n       3       ướng dẫn mở và sử d ng tài khoản v n 

đầu tư   án t  p để thực hi n ho t độn  đầu tư   án t  p nước ngoài t i Vi t Nam 

28/4/2014 

NHNN 54. T ôn  tư s  19/2014/TT-NHNN n       8       ướng dẫn v  quản lý ngo i h   đ i 

với ho t độn  đầu tư trực ti p nước ngoài vào Vi t Nam  

25/9/2014 

NHNN 55. T ôn  tư s  21/2014/TT-NHNN n       8       ướng dẫn v  ph m vi ho t động 

ngo i h    đ  u ki n, trình tự, th  t c ch p thuận ho t động ngo i h i c a t  ch c tín 

d n       n án  n ân   n  nước ngoài (T ôn  tư  ướng dẫn v  quản lý ngo i h i 

đ i với ho t độn  đầu tư   án t  p r  nước ngoài c   n ườ   ư trú l  t  ch c tín 

d n  đã được gộp v o T ôn  tư s  21/2014/TT-NHNN) 

15/10/2014 

NHNN 56. T ôn  tư s  12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014  ướng dẫn v  quản lý vay, trả nợ nước 

n o   k ôn  được Chính ph  bảo lãnh 

15/5/2014  
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TT TÊN LUẬT,  

PHÁP LỆNH 

NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC  

TỔNG SỐ 

VBQĐCT 

CƠ QUAN CHỦ 

TRÌ ST VB QĐCT 

TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH NGÀY CÓ  

HIỆU LỰC 

NHNN 57. T ôn  tư s  16/2014/TT-NHNN n       8       ướng dẫn sử d ng tài khoản ngo i t , tài 

khoản đồng Vi t Nam c   n ườ   ư trú  n ườ  k ôn   ư trú t   n ân   n  được phép 
15/9/2014 

23.  Pháp lệnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Pháp lệnh quản lý, sử 

dụng vũ khí vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 

01/03/2014 01 BCT 58. Nghị định s  76      N -CP c a Chính ph   9  7      qu  định chi ti t một s  đ  u 

c a Pháp l nh sử  đ i, b  sung một s  đ  u c a Pháp l nh quản lý, sử d n  vũ k    vật 

li u n  và công c  hỗ trợ 

15/9/2014 

24.  Luật phòng,  

chống thiên tai 

01/05/2014 02 BNN&PTNN 

 

59. Nghị định s  66      N -   n       7      qu  định chi ti t   ướng dẫn thi hành một 

s  đ  u c a Luật phòng, ch ng thiên tai 

20/8/2014 

BNN&PTNN 60.  Nghị định s  9       N -CP ngày 17/10/2014 qu  định v  thành lập và quản lý Quỹ 

phòng, ch ng thiên tai 

08/12/2014 

02 BTN&MT 61.  Quy t định s          Q -TTg ngày 15/8/2014 c a Th  tướng Chính ph  ban hành 

qu  định v  c p độ r i ro thiên tai 

01/10/2014 

BTN&MT 62.  Quy t định s   6      Q -TTg ngày 15/8/2015 c a Th  tướng Chính ph  ban hành 

quy ch  dự báo, cảnh báo và truy n tin v  thiên tai 

01/10/2014 

25.  Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật thi đua, khen 

thưởng 

01/6/2014 01 BNV 63.  Nghị định s  65      N -CP ngày 01/7/2014 c a Chính ph  qu  định chi ti t thi hành 

Luật sử  đ i, b  sung một s  đ  u c a Luật t   đu   k en t ưởng 

20/8/2014 

01 BQP 64.  T ôn  tư s  160/2014/TTLT-BQP ngày 09/11/2014 qu  định chi ti t v   ướng dẫn thực 

hi n  ôn  tá  t   đu  k en t ưởn  tron  quân đội nhân dân Vi t Nam 

 

01 BCA 65.  T ôn  tư s  40/2014/TT-BCA ngày 23/9/2014 v   ôn  tá  t   đu   k en t ưởng trong 

Công an nhân dân, Công an xã, bảo v  dân ph  và phong trào toàn dân bảo v  an ninh 

T  qu c 

10/11/2014 

26.  Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật Quốc tịch Việt 

Nam 

26/6/2014 01 BTP 66.  Nghị định s  97      N -CP ngày 17/10/2014 sử  đ i, b  sung Nghị định s  

78    9 N -   n       9    9 qu  định chi ti t v   ướng dẫn thi hành một s  đ  u 

c a Luật Qu c tịch Vi t Nam 

01/12/2014 

27.  Luật đấu thầu 01/7/2014 01 BKH&ĐT 67.  Nghị địn  63      N -   n     6 6      qu  định chi ti t thi hành Luật đ u thầu v  

lựa chọn nhà thầu 

15/8/2014 

28.  
Luật tiếp công dân 

01/7/2014 01 TTCP 68.  Nghị định s  6       N -CP ngày  6 6      qu  định chi ti t  ướng dẫn thi hành một 

s  đ  u c a Luật ti p công dân 

15/8/2014 

29.  Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật phòng 

cháy và chữa cháy 

01/7/2014 01 BCA 69.  Nghị định s  79      N -CP c a Chính ph  n    3   7      qu  định chi ti t thi hành 

một s  đ  u c a Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sử  đ i, b  sung một s  đ  u 

c a Luật phòng cháy và chữa cháy 

15/9/2015 

01 BCA 70.  T ôn  tư s  66/2014/TT-  A n     6         qu  định chi ti t một s  đ  u c a  
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Nghị địn   ướng dẫn thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sử  đ i, b  sung 

một s  đ  u c a Luật phòng cháy và chữa cháy 

30.  Luật thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí 

01/7/2014 01 BTC 71.  Nghị định s  8       N -CP n     8 9      qu  định chi ti t   ướng dẫn thi hành một 

s  đ  u c a Luật thực hành ti t ki m, ch ng lãng phí 

01/11/2014 

31.  Luật đất đai 01/7/2014 04 BTN&MT 72.  Nghị định s   3      N -CP ngày 15/5/2014 c a Chính ph  qu  định chi ti t thi hành 

một s  đ  u c a Luật đ t đ   
01/7/2014 

BTN&MT 73.  Nghị định s   7      N -CP ngày 15/5/2014 c a Chính ph  qu  định v  bồ  t ường, 

hỗ trợ  tá  địn   ư k   N   nước thu hồ  đ t 

01/7/2014 

BTN&MT 74.  Nghị định s          N -CP ngày 15/5/2014 c a Chính ph  qu  định v    á đ t 01/7/2014 

BTN&MT 75. Nghị định s           N -CP ngày 14         qu  địn  k un    á đ t 29/12/2014 

02 BTC 76.  Nghị định s   5      N -CP ngày 15/5/2014 c a Chính ph  v  thu ti n sử d n  đ t 01/7/2014 

BTC 77.  Nghị định s   6      N -CP ngày 15/5/2014 c a Chính ph  v  thu ti n t uê đ t, thuê 

mặt nước 

01/7/2014 

09 BTN&MT 78.  T ôn  tư s  48/2014/TT- TNMT n       8      qu  định v  kỹ thuật v  xác 

định đường địa giới hành chính, cắm m   địa giới hành chính trên thự  địa và lập hồ 

s  địa giới hành chính các c p 

03/11/2014 

BTN&MT 79. T ôn  tư s  47/2014/TT-BTNMT n       8       ướng dẫn vi c lập bản đồ hành 

chính các c p trong ph m vi cả nước và t  ch c thực hi n vi c lập bản đồ hành chính 

toàn qu c, tỉnh, thành ph  trực thuộ  trun  ư n  

08/10/2014 

BTN&MT 80. T ôn  tư s  25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 c a Bộ Tài n u ên v  Mô  trường 

qu  định v  bản đồ địa chính 

05/7/2014 

BTN&MT 81. T ôn  tư s  35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 c a Bộ T   n u ên v  Mô  trường 

qu  định vi   đ  u tr   đán    á đ t đ   
13/8/2014 

BTN&MT 82. T ôn  tư s  28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 qu  định vi c th ng kê, kiểm kê đ t đ    lập 

bản đồ hi n tr ng sử d n  đ t 

17/7/2014 

BTN&MT 83. T ôn  tư s  24/2014/TT- TNMT n     9 5       qu  định v  hồ s  địa chính 05/7/2014 

BTN&MT 84. T ôn  tư s  23/2014/TT- TNMT n     9 5      qu  định v  Gi y ch ng nhận quy n sử 

d n  đ t, quy n sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn li n vớ  đ t 

05/7/2014 

BTN&MT 85. T ôn  tư s  34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 c a Bộ T   n u ên v  Mô  trường 

qu  định v  xây dựng, quản lý, khai thác h  th n  t ôn  t n đ t đ   
13/8/2014 

BTN&MT 86. T ôn  tư s  49/2014/TT- TNMT n       8      qu  định v  định m c kinh t  - kỹ 

thuật trong vi c cắm m   địa giới hành chính, lập hồ s  địa giới hành chính các c p 

01/01/2015 

32.  Pháp lệnh cảnh 

sát cơ động 

01/7/2014 01 BCA 87. Nghị định s  77      N -CP n    3  7      qu  định chi ti t thi hành một s  đ  u c a 

Pháp l nh cản  sát    động 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=173972
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=173972
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=173973
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01 BCA 88. T ôn  tư s  31/2014/TT-BCA n       7      qu  địn  v  G  y ch ng nhận  ôn  tá  đặc 

bi t, phù hi u và trang ph c chi n đ u c a Cản  sát    động 
10/9/2014 

33.  Luật bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật 

01/01/2015 01 BNN&PTNT 89. Nghị định s    6      N -CP ngày 04/12/2014 qu  định chi ti t một s  đ  u c a Luật 

bảo v  và kiểm dịch thực vật 
18/1/2015 

04 BNN&PTNT  90. T ôn  tư s  36/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 ban hành quy trình phân 

t    n u     dịch h i đ i với vật thể thuộc di n kiểm dịch thực phẩn phải phân 

t    n u     trước khi nhập khẩu vào Vi t Nam 

01/01/2015 

BNN&PTNT  91. T ôn  tư s  30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 ban hành quy trình phân tích nguy 

   dịch h i 

01/01/2015 

BNN&PTNT  92. T ôn  tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 qu  định trình tự, th  t c kiểm dịch 

thực vật nhập khẩu, xu t khẩu, quá cảnh, sau nhập khẩu và c p Gi y ch ng nhận kiểm 

dịch thực vật 

01/01/2015 

BNNPTNT 93. T ôn  tư s  35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 ban hành Danh  m   đ i 

tượng kiểm dịch thực vật c   nước cộng hòa xã hội ch  n  ĩ  V  t Nam 

01/01/2015 

34.  Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật giao thông 

đường thủy nội địa 

01/01/2015 02 BGTVT 94. Nghị định s           N -CP c a Chính ph  qu  địn  đ  u ki n kinh doanh vận tải 

đường th y nộ  địa 
05/01/2015 

BGTVT 

 

95. Nghị định s           N -CP c a Chính ph  qu  định niên h n sử d ng c   p ư n  

ti n th y nộ  địa và niên h n sử d ng c   p ư n  t  n th   được phép nhập khẩu 

05/01/2015 

06 BGTVT 96. T ôn  tư s  50/2014/TT- GTVT n     7         qu  định quản lý ho t động c a 

cảng, b n th y nộ  đị  v  đ  u ki n an toàn c a b n th y nộ  địa (thay th  T ôn  tư s  

25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2013) 

01/01/2015 

BGTVT 97. Thông tư s  56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 quy địn  đ  u ki n c      sở d y 

ngh     ư n  trìn  đ o t o thuy n v ên  n ườ  lá  p ư n  t  n nộ  địa (thay th  Quy t 

định s   8    8 Q -BGTVT n     7 9    8; T ôn  tư s  13/2011/TT-BGTVT ngày 

3  3     ; T ôn  tư s  32/2009/TT-BGTVT ngày 30/11/2009)  

01/01/2015 

BGTVT 98. T ôn  tư s  57/2014/TT-BGTVT n               qu  địn  đ  u ki n dự thi nâng h ng 

gi y ch ng nhận khả n n    u ên môn t u  n trưởn   má  trưởng và thuy n v ên đảm 

nhi m ch   d n  má  trưởng 

01/01/2015 

BGTVT 99.  Thôn  tư s  70/2014/TT- GTVT n     5         qu  định v  quản lý đường th y nội 

địa 
01/2/2015 

BGTVT 100.  T ôn  tư s  69/2014/TT-GTVT n     7         qu  định trình tự, th  t c xác nhận 

vi c trình kháng nghị đường th y nộ  địa 

01/2/2015 

BGTVT 101. T ôn  tư s  75/2014/TT- GTVT n     9         qu  định v  đ n  ký p ư n  t  n 

th y nộ  địa 

15/2/2015 
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35.  Luật bảo vệ 

 môi trường 

01/01/2015 04 BGTVT  102.  Nghị định s           N -CP ngày 26/11/2014 c a Chính ph  qu  địn  đ   tượng, 

đ  u ki n được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qu  sử d ng 
15/01/2015 

BTNMT 103. Nghị định s    7      N -CP ngày 31/12/2014 c a Chính ph  qu  địn  đ  u ki n c a 

t  ch c ho t động dịch v  quan trắ  mô  trường 

15/02/2015 

104. Quy t định s  73      Q -TTg ngày 19/12/2014 c a Th  tướng Chính ph  qu  định 

danh m c ph  li u được phép nhập khẩu làm nguyên li u sản xu t 

05/02/2015 

105. Quy t định s  78      Q -TTg ngày 26/12/2014 c a Th  tướng Chính ph  v  t  ch c 

và ho t động c a Quỹ bảo v  mô  trường Vi t Nam 
20/02/2015 

36.  Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật bảo hiểm y tế 

01/01/2015 01 BYT 106.  Nghị định s    5      N -CP ngày 15/11/2014 c a Chính ph  qu  định chi ti t và 

 ướng dẫn thi hành một s  đ  u c a Luật Bảo hiểm y t  

01/01/2015 

02 BYT 107. T ôn  tư s  37      n     7         qu  định chuyển tuy n l ên qu n đ n khám 

b nh, chữa b nh bảo hiểm y t  

01/01/2015 

BYT 108. T ôn  tư s  40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành Danh m c và tỷ l   đ  u 

ki n t  n  toán đ i với thu   tân dược hóa ch t thuộc ph m v  đượ   ưởng c a 

n ười tham gia bảo hiểm y t  

01/01/2015 

01 BYT-BTC 109. T ôn  tư l ên tịch s  41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 qu  định mẫu 

hợp đồng khám b nh, chữa b nh bảo hiểm y t  
01/2/2015 

37.  Luật Việc làm 01/01/2015 01 BLĐTBXH 110.  Quy t định s  77 Q -TTg  ngày 24/12/2014 c a Th  tướng Chính ph  v  m c hỗ trợ 

học ngh    o n ườ  l o động tham gia bảo hiểm th t nghi p 

10/2/2015 

38.  Luật hôn nhân và 

gia đình 

01/01/2015 01 BTP 111. Nghị định s    6      N -CP ngày 31/12/2014 c a Chính ph  qu  định chi ti t một 

s  đ  u và bi n pháp thi hành Luật Hôn nhân v      đìn  

15/02/2015 

Tổng số: 38 luật, pháp lệnh Tổng số văn bản đã ban hành: 111 văn bản (44 nghị định, 08 quyết định, 56 thông tư, 03 thông tư liên tịch).  

Trong đó có:  

+ 55 7  v n bản (21 nghị định, 03 quy t định, 29 t ôn  tư     t ôn  t ư l ên tịch) nợ từ n m    3; 

+ 54  35 v n bản (23 nghị định, 05 quy t địn    5 t ôn  tư     t ôn  t ư l ên tịch) qu  định chi ti t thi hành các luật, 

pháp l nh có thờ  đ ểm phát sinh hi u lực sau ngày 01/01/2014. 

Trong 54 v n bản nêu trên  ó: 3  v n bản (16 nghị định, 02 quy t địn    3 t ôn  tư) qu  định chi ti t 10 luật, pháp l nh 

có thờ  đ ểm phát sinh hi u lự  s u n               v  trước ngày 01/01/2015 và 23 v n bản (07 nghị định, 03 quy t 

địn      t ôn  tư     t ôn  tư l ên tị  ) qu  định chi ti t thi hành 05 luật có hi u lực kể từ ngày 01/01/2015. 

 


